


Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về công trình
1. Tên công trình: Đại tu, thay thế các đầu cáp ngầm 110kV vận hành lâu năm
2. Giá gói thầu: 5.638.054.801 đồng
3. Chủ đầu tư: Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội
4. Nguồn vốn: SCL 2026
5. Thời gian thực hiện công trình: Năm 2026.
6. Địa điểm: Tại các tuyến đường dây: 171E1.33-173E1.37; 172 E1.4 -E1.76; 181 E1.4 -E1.30; 177,178 E1.4-E1.26-E1.10.
7. Hiện trạng công trình:
* Đầu cáp cột 54.9; 54.10 thuộc tuyến 171E1.33-173E1.37
  Điểm đầu: Cột số 54.9  Nhánh Bắc An Khánh 
  Điểm cuối: Cột số 54.10 Nhánh Bắc An Khánh 
  Số mạch: 02 mạch   
  Năm vận hành: Năm 2013                     
  Loại cáp: XLPE - Cu 1*1200mm2, Hãng sản xuất : NKT CABLES CHINA
  Cấu hình đặt cáp: Bố trí tam giác, luồn trong ống HDPE chôn trực tiếp.  
  Hầm nối cáp: Không có
  Đầu cáp: Đầu cáp ngoài trời 123kV:  Số lượng 12 đầu cáp do NKT sản xuất
* Đầu cáp cột 1M thuộc tuyến 172 E1.4-E1.76
  Điểm đầu: Cột số 01M lộ 172 E1.4.
  Điểm cuối: Trạm E1.76-Đại Kim.
  Số mạch: 01 mạch   
  Năm vận hành:  Năm 2013.
  Loại cáp: XLPE - Cu 1*1200mm2.  Hãng sản xuất: HEBEI NEW-CHINA. 
  Cấu hình đặt cáp: Thẳng đứng, tam giác luồn trong ống HDPE chôn trực tiếp. 
  Hộp nối cáp: Không có
  Đầu cáp: Đầu cáp ngoài trời 123kV: Số lượng 03 đầu Bao Feng sản xuất
* Đầu cáp cột 1M thuộc lộ 181 E1.4 -E1.30
  Điểm đầu: Cột 01M lộ 181 E1.4
  Điểm cuối: Cột 10M lộ 181 E1.4 (Đấu nối tiếp từ VT 4M đến VT 10M)
  Số mạch: 01 mạch   
  Năm vận hành:  2013. 
  Năm đưa vào vận hành: 
  Tháng 04/2013: Từ VT 1M đến HN2(4M cũ); 
  Loại cáp: XLPE - Cu 1*1200mm2. Hãng sản xuất: HEBEI NEW-CHINA. 
  Cấu hình đặt cáp: Thẳng đứng, tam giác luồn trong ống HDPE chôn trực tiếp. 
Đầu cáp: Đầu cáp ngoài trời 123kV: Số lượng 03 đầu Bao Feng sản xuất
* Đầu cáp cột 1M thuộc lộ 177, 178 E1.4-E1.26; E1.10 vận hành từ năm 2013 số lượng 06 đầu NKT sản xuất.
 Điểm đầu: Cột số 01M lộ 177-178 E1.4
 Điểm cuối: Cột số 04M lộ 177-178 E1.4
 Số mạch: 02 mạch   
 Năm đưa vào vận hành: 2013
 Loại cáp: XLPE - Cu 1*1200mm2 ; Hãng sản xuất : NKT CABLES CHINA
 Cấu hình đặt cáp: Thẳng đứng, tam giác luồn trong ống HDPE chôn trực tiếp.
     Đầu cáp: Đầu cáp ngoài trời 123kV: Số lượng 06 đầu do NKT sản xuất.
II. Giới thiệu chung về gói thầu
1. [bookmark: _Hlk207115955]Tên gói thầu: Gói thầu: Thay thế đầu cáp ngầm 110kV
2. Giá dự toán gói thầu: 5.374.303.438 đồng
3. Phạm vi, quy mô gói thầu: Đại tu thay thế 24 đầu cáp ngầm tại các vị trí cột thuộc các tuyến cáp ngầm sau:
+ Đầu cáp cột 54.9; 54.10 thuộc tuyến 171E1.33-173E1.37 vận hành từ năm 2013 số lượng 12 đầu NKT sản xuất
+ Đầu cáp cột 1M thuộc lộ 172 E1.4 -E1.76 vận hành từ năm 2013 số lượng 03 đầu Bao Feng sản xuất
+ Đầu cáp cột 1M thuộc lộ 181 E1.4 -E1.30 vận hành từ năm 2013 số lượng 03 đầu Bao Feng sản xuất
+ Đầu cáp cột 1M thuộc lộ 177,178 E1.4-E1.26; E1.10 vận hành từ năm 2013 số lượng 06 đầu NKT sản xuất
4. Thời gian thực hiện gói thầu: 110 ngày
5. Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói
6. Nguồn vốn cho gói thầu: SCL 2026
III. Các yêu cầu kỹ thuật.
1. Yêu cầu về thi công
Đại tu, thay thế các đầu cáp ngầm 110kV vận hành lâu năm thực hiện theo các giải pháp kỹ thuật chính như sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị thi công trước khi thực hiện công việc. Vật tư mới trước khi đưa vào công trình phải được được nghiệm thu đạt các yêu cầu kỹ thuật trước khi thi công.
+ Thực hiện cắt điện và làm các biện pháp an toàn trước khi thi công công việc.
+ Tháo toàn bộ kẹp phi từ tính, tiếp địa dọc thân cột các sợi cáp ngầm tại vị trí cột đầu cáp ngầm.
+ Sử dụng xe cẩu có khả năng nâng lên được độ cao 40m (dùng để cẩu đầu cáp lên từng pha để tháo dỡ và lắp đặt).
+ Sử dụng xe cẩu có tầm với cao được 40m hạ dần đầu cáp xuống vị trí thuận và lắp đặt vào vị trí giá đỡ tạm ở dưới đất (sử dụng các dàn giáo thép để làm giá đỡ đầu cáp phục vụ thi công).
+ Thi công tháo vỏ cách điện, cắt đầu cốt cáp. Tận dụng lại sợi cáp trong đầu cáp cũ để làm đầu cáp mới theo quy trình của nhà chế tạo và sản xuất (trong trường hợp nếu cáp bị ngắn hơn so với đầu cáp mới thì kéo nâng cáp tại chân cột lên để cho đủ kích thước).
+ Lắp đặt tiếp địa và lắp đặt ống co nhiệt đầy đủ.
+ Sau khi thay thế các đầu cáp xong, sử dụng xe cẩu có khả năng nâng lên được 40m thực hiện cẩu từng pha cáp ngầm lên và lắp đặt trên cột đầu cáp, lắp đặt các phụ kiện khác trên cáp đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
+ Song song với công việc cẩu đầu cáp lên, thực hiện sử dụng xe cẩu có khả năng nâng lên được độ cao 30m (dùng để ép bụng cáp vào thân cột).
+ Sau khi đầu cáp và thân cáp đã cố định và đảm đúng các yêu cầu kỹ thuật thực hiện cố định đầu cáp, thân cáp và tiến hành các bước lắp đặt lại đầu cáp.
+ Sau khi thực hiện xong công việc, thực hiện tháo rút tiếp địa di động, thu dọn dụng cụ, vệ sinh sạch sẽ vị trí công tác, trả lại hiện trường cho đơn vị quản lý theo công việc đã thực hiện. 
+ Sau đóng điện sẽ sử dụng phương pháp đóng điện lưới U0 và cho tuyến cáp mang điện không tải trong 24h. Sau 24h sẽ cho tuyến cáp vận hành mang tải.	
+ Đo phóng điện cục bộ (PD) tại các vị trí đầu cáp thay mới.
+ Kiểm tra, vệ sinh, thu dọn mặt bằng khu vực thi công, bàn giao cho đơn vị QLVH đưa công trình vào đóng điện.
+ Thu hồi các đầu cáp cũ sau khi thay thế về kho Chủ đầu tư (tại TBA E1.13 Phương Liệt - Số 70, ngõ 120 đường Trường Chinh).
* Lưu ý: 
- Trong quá trình làm đầu cáp ngầm phải tuân thủ các chỉ dẫn, khuyến cáo của nhà sản xuất và chế tạo về việc lắp đặt đầu cáp ngầm.
- Quá trình thi công thay đầu cáp sử dụng 02 xe cẩu (01 xem cầu có tầm với xa và nâng cao lên được 30m dùng để ép bụng cáp vào thân cột và 01 xe cầu có tầm với xa và có thể nâng cao lên được 40m để cẩu nhấc từng pha lên lắp đặt trên cột).
2. Các biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn lao động:
- Thực hiện nghiêm túc theo Quy trình an toàn điện ban hành theo quyết định số 278/QĐ-EVN 25/02/2026 của Tập đoàn điện lực Việt Nam.
- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các yêu cầu của nhà chế tạo khi sửa chữa, thay thế thiết bị, phụ kiện.
- Trong quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.
- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các yêu cầu của nhà chế tạo khi sửa chữa, thay thế thiết bị, phụ kiện.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về An toàn-BHLĐ, phòng chống cháy nổ.
- Trước khi triển khai thi công, đơn vị thi công phải lập phương án tổ chức thi công, biện pháp thi công và phải được lãnh đạo đơn vị QLVH phê duyệt mới thực hiện; Trong thi công phải tổ chức giám sát an toàn, giám sát kỹ thuật đầy đủ theo đúng quy, quy định.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ quy định về an toàn bảo hộ lao động.
- Thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật khi thi công trong khu vực trạm, chỉ được làm việc trong khu vực đã được ca trực trạm bàn giao.
- Trước mỗi giai đoạn thi công các hạng mục công việc phải lập phương án biện pháp thi công và biện pháp an toàn, trình đơn vị trực tiếp quản lý vận hành và người có thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện
- Khi triển khai thi công phải tổ chức phổ biến rõ nội dung các công việc cần thực hiện, các biện pháp an toàn lao động trong công việc cho cán bộ công nhân tham gia thi công.
- Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biến báo đang thi công, phối hợp với đơn vị QLVH cửa người giám sát, cho phép vào làm việc.
- Các phương tiện, dụng cụ sử dụng trong quá trình thi công đều phải được kiểm tra kỹ, đạt yêu cầu kỹ thuật mới cho phép sử dụng.
- Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công. Kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đổi trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.
- Hết ca làm việc phải thu dọn các dụng cụ thi công và các vật liệu, phế thải… tại hiện trường thi công gọn gang, nhất là các lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo để vào đúng nơi quy định.
- Giữ gìn sự an toàn và vệ sinh môi trường trên từng địa bàn thi công công trình. Đảm bảo đủ trang thiết bị an toàn cá nhận cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh sang làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phương pháp cấp cứu nếu xảy ra tai nạn lao động.
3. Yêu cầu về thông số kỹ thuật vật tư thiết bị cho gói thầu
3.2.1. Điều kiện chung
Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ cao  lắp  đặt  thiết  bị so với mực nướciển
	Đến 1.000 m


3.2.2. Yêu cầu kỹ thuật đầu cáp 1 pha 110kV-1200mm2 loại có sợi quang 
- Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC 60840:2020.
- Điện áp định mức: 110 kV.
- Loại: Đúc sẵn, tương ứng để lắp đặt với cáp ngầm 110 kV một ruột hiện trạng (cáp hiện trạng có ruột dẫn bằng đồng, tiết diện 1200mm2, cách điện XLPE, có màn chắn kim loại bằng nhôm lượn sóng)
- Đầu cáp phải đảm bảo có vị trí nối liên kết màn chắn kim loại/vỏ kim loại của cáp ngầm.
- Có tích hợp hộp nối cáp quang.
- Vị trí lắp đặt: Ngoài trời.
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Hãng sản xuất:
	 
	Nêu cụ thể

	
	- Nước sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	
	- Năm sản xuất
	 
	Nêu cụ thể

	
	- Mã hiệu sản phẩm
	 
	Nêu cụ thể

	2
	Chủng loại 
	
	Lắp đặt ngoài trời

	3
	Kiểu nối
	
	Nêu cụ thể

	4
	Sản xuất và tiêu chuẩn thử nghiệm
	 
	IEC 60840:2020 

	5
	Điện áp hoạt động bình thường pha với đất (Uo) 
	kV 
	64

	6
	Điện áp định mức của lưới điện, pha với pha (Ud) 
	kV 
	110

	7
	Điện áp hoạt động tối đa pha với pha (Um) 
	kV 
	123

	8
	Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp (1 phút) 
	kV 
	230

	9
	Khả năng chịu đựng điện áp xung (BIL) 
	kV 
	550

	10
	Cường độ điện trường lớn nhất 
	kV/mm 
	Nêu cụ thể

	11
	Khoảng cách đường rò cách điện 
	mm/kV 
	Nêu cụ thể

	12
	Cấp chịu ô nhiễm 
	
	Nêu cụ thể

	13
	Vật liệu điền kín (nếu có) 
	
	Nêu cụ thể

	14
	Tiêu chuẩn thí nghiệm
	
	

	
	- Type test 
	
	IEC 60840:2020

	
	- Routine test
	
	IEC 60840:2020

	15
	Phụ kiện đấu nối đi kèm
	
	Trọn bộ

	16
	Đầu cáp ngoài trời 110kV loại có sợi quang trọn bộ (sử dụng với cáp ngầm 110kV có sợi quang)
	
	
có

	17
	Danh mục (packing list) các phụ kiện của các loại đầu cáp được đính liền thành tập với hướng dẫn sử dụng do chính nhà sản xuất xác nhận là đủ để thi công lắp đặt các loại đầu cáp và có xác nhận của nhà thầu (không chấp nhận danh mục chỉ do văn phòng đại diện của nhà sản xuất xác nhận hoặc chỉ do nhà thầu xác nhận)
	
	có

	18
	Trọng lượng 
	kg 
	Nêu cụ thể

	19
	Kích thước 
	mm 
	Nêu cụ thể

	20
	Biên bản thí nghiệm type test và routine test
	
	Có biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 






